
LÊ THỊ HỒNG LIỄU

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ  THUẬT CAO THẮNG

BẢNG ĐIỂM (LẦN 1)
LỚP:

MÔN:

TC CKĐL 17A

PHÁP LUẬT

KHOA GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG

HỌC KỲ: 1

SỐ TIẾT: 30 SỐ TC: 2

LOẠI: LTGV:

GHI CHÚ
TỔNG
KẾT L1

ĐIỂM
THI L1

ĐIỂM
TBKT

CHUYÊN
CẦN

NGÀY SINHHỌ TÊNMSSVSTT

5.04.05.010.030/01/98AnNguyễn Tường02231710011

6.68.04.010.010/10/99AnhLương Đức02231710022

6.07.04.09.018/05/98ÂnNguyễn Hoàng Trường02231710043

4.13.04.010.025/01/99ÂnNguyễn Quốc02231710054

2.20.04.06.014/09/97BảoĐỗ Chiếm02231710065

5.55.05.010.019/02/99BãoCam Thông02231710076

5.66.04.010.023/06/98BìnhĐặng Thái02231710087

6.06.05.010.011/05/99BìnhNguyễn Lê Tuấn02231710098

4.64.04.010.006/05/99ChiếnĐỗ Minh02231710109

6.47.05.09.014/06/97ChiếnKhổng Quang022317101110

5.66.04.010.023/12/98ChinhNgô Văn022317101211

6.97.06.010.018/09/99CườngBùi Quốc022317101312

5.04.05.010.013/08/96CườngPhạm Duy022317101513

1.80.03.06.001/06/98DanhTrương Công022317101614

5.26.03.010.018/01/99DũngLại Quang Tiến022317101715

4.53.05.010.017/09/99DũngNguyễn Tiến022317101816

6.35.07.010.010/07/95DũngVũ Quốc022317101917

6.97.06.010.020/06/99ĐạtVõ Thành022317102018

6.46.06.010.018/02/99HàoNguyễn Nhựt022317102219

0.00.00.00.014/12/99HàoNguyễn Thanh022317102320

6.76.07.09.012/04/97HảiĐỗ Trí022317102421

5.04.05.010.023/10/99HậuNguyễn Phúc022317102622

0.00.00.00.021/01/96HoàngĐinh Vĩnh022317102723

0.00.00.00.022/09/99HoàngTrương Việt022317102824

4.73.06.08.012/12/98HuyNguyễn Đức022317102925

5.95.06.010.007/09/99HuyNguyễn Gia022317103026

5.04.05.010.030/07/98HùngTrần Văn022317103127

5.55.05.010.002/07/99HưngBùi Lê Thiên022317103228

0.00.00.00.027/05/99HưngBùi Thiên022317103329

2.42.02.06.016/06/99KhánhTrần Duy022317103430

6.46.06.010.011/09/96KhươngPhan Hoài022317103531

5.95.06.010.015/06/99KiệtTrần Văn022317103632

0.00.00.00.029/01/99KiệtVõ Văn022317103733
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6.06.05.010.004/07/99LongHuỳnh Phi022317103834

5.55.05.010.026/04/99LongNghiêm Thành022317103935

6.47.05.09.005/07/99LợiPhạm Thanh022317104036

7.27.07.09.023/01/98MinhNguyễn Lê022317104137

7.17.07.08.024/10/99MinhTrần Nhật022317104238

0.00.00.00.024/05/98NhânLê Hoàng022317104339

5.66.04.010.020/04/99NhựtCao Bùi Quang022317104440

4.04.03.08.010/06/99NhựtNguyễn Thanh022317104541

0.00.00.00.001/11/97PhátNguyễn Thành022317104642

5.44.06.010.007/12/98PhiNguyễn022317104743

6.06.05.010.020/09/97PhongNguyễn Chí022317104844

1.80.03.06.013/04/98PhongNguyễn Hữu022317104945

0.00.00.00.027/01/94PhúcNguyễn Hoàng022317105146

0.00.00.00.001/10/99PhúcTrang Ân022317105247

5.34.06.09.001/10/98PhướcNguyễn Duy022317105348

4.33.05.08.031/12/97QuânNguyễn Minh022317105449

6.86.07.010.015/04/99QuânNguyễn Minh022317105550

5.04.05.010.019/10/97QuýLê Hoàng022317105651

0.00.00.00.030/11/99SangBùi Tấn022317105752

1.70.03.05.002/09/99SangNguyễn Quang022317105853

5.55.05.010.014/01/99SangNguyễn Thanh022317105954

5.04.05.010.004/07/99SángLê Huy022317106055

3.01.05.05.020/05/99SơnTrần Phú022317106256

5.55.05.010.019/07/99SỹLê Hoàng022317106357

0.00.00.00.022/08/98TàiNguyễn Tấn022317106458

6.06.05.010.001/01/95TâmNguyễn Duy022317106559

7.27.07.09.018/02/97TâmNguyễn Nhân022317106660

3.93.04.08.027/03/97ThanhTrần Nguyễn Nhật022317106761

6.97.06.010.012/05/99ThànhĐỗ Viết Công022317106862

4.45.03.07.011/03/98ThảoNguyễn Hiếu022317106963

5.56.04.09.015/09/99ThiệnNgô Chí022317107064

5.15.04.010.031/05/97ThốngVõ Phước022317107165

7.16.08.09.027/02/1997TiếnNguyễn Chánh022317107266

5.44.06.010.005/09/99TìnhNguyễn Trọng022317107467

1.70.03.05.020/04/97TríHà Minh022317107668

4.15.02.08.028/07/99TrungTrương Thế022317107769

5.96.05.09.006/07/97TrungVõ Minh022317107870

0.00.00.00.018/12/97TruyềnNguyễn Thanh022317107971

5.16.03.09.025/09/99TuấnLại Trần Anh022317108072

5.56.04.09.019/04/99TuấnTrần Minh022317108173
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5.66.04.010.003/03/99TùngPhan Sơn022317108274

5.15.04.010.019/11/99TúTrần Anh022317108375

2.03.00.05.012/03/99VănLê Minh022317108476

4.44.04.08.028/04/99VănNguyễn Hoàng022317108577

5.44.06.010.001/01/99VinhVõ Quang022317108778

1.30.02.05.028/04/99VõNguyễn Hoàng022317108879

4.44.04.08.006/07/98VũHồ Trọng022317108980

5.04.05.010.015/04/96VũTrần Cẩm022317109081

H.Ghép -
TCCKĐL16A5.55.05.010.003/05/96TínhTrần Thanh022316106982

H.Ghép -
TCCKĐL16B5.55.05.010.013/09/97KhangÂu Văn022316111383

H.Ghép -
TCCKĐL16B4.55.03.08.005/04/97TháiHồ Bùi Lê022316114684

H.Ghép -
TCĐCN15A6.35.07.010.019/12/96TuấnTrần Đắt022415108685

GIÁO VIÊN BỘ MÔN

LÊ THỊ HỒNG LIỄU

KHOA GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG Ngày 05 tháng 02 năm 2018

21(24.7%)12(14.1%)31(36.5%)17(20%)4(4.7%)0(0%)0(0%)85(100%)Số lượng (Tỉ lệ)

KémYếuTrung bìnhTB KháKháGiỏiXuất sắcTổngThống kê
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